  UBND  TP. THỦ ĐỨC             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                MÔN TOÁN – LỚP 7 
                                                                              THỜI GIAN: 90 phút
     ĐỀ CHÍNH THỨC                          (Không kể thời gian giao nhận đề) 

Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
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Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
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Bài 3: (1,0 điểm) Hưởng ứng phong trào quyên góp khẩu trang ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn phòng chống dịch COVID 19. Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 cùng tham gia quyên góp được 240 hộp khẩu trang. Tính số hộp khẩu trang mỗi lớp quyên góp được, biết rằng số hộp khẩu trang các lớp theo thứ tự tỉ lệ với 3 : 4 : 5.

Bài 4: (1,0 điểm) Để chuẩn bị cho việc học trực tiếp sau khi nghỉ dài ngày do dịch Covid - 19, nhà trường tổ chức vệ sinh lớp học. Lớp 7A1 có 6 bạn tham gia và làm vệ sinh lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu có 4 bạn tham gia (năng suất làm việc như nhau) thì sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong bao lâu?

Bài 5: (1 điểm) a) Phát biểu định lí về tổng 3 góc của một tam giác?

b) Cho 
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 biết [image: image8.png]=30°




. Hỏi 
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 là tam giác gì? Tính số đo góc C?

Bài 6: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi H là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = AH.

a) Chứng minh rằng 
[image: image10.wmf]ABHACH

D=D


b) Chứng minh rằng 
[image: image11.wmf]ABHKCH

D=D

và AB // KC
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
	BÀI
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.a
	
[image: image12.wmf]95197

)

10121012

91957

10101212

1012

112

1012

a

-

+++

-

æöæö

=+++

ç÷ç÷

èøèø

=+=+=


	0,5

0,5

	1.b
	
[image: image13.wmf]0

2

2021

)252.

2022

54.1

54

1

b

æö

-

ç÷

èø

=-

=-

=


	0,5

0,5

	1.c
	
[image: image14.wmf](

)

4

26

46

8787

86

872

3.7

9.7

)

7.37.3

3.733

7.3749

c

=

===


	0,25

0,25


	2.a
	
[image: image15.wmf]24

):

53

42

.

35

8

15

ax

x

x

=

=

=


	0,5

0,5


	2.b
	
[image: image16.wmf]12

)

55

bx

-=



[image: image17.wmf]12

55

x

-=

  hoặc 
[image: image18.wmf]12

55

x

-=-



[image: image19.wmf]21

55

x

=+

   hoặc 
[image: image20.wmf]21

55

x

=-+



[image: image21.wmf]3

5

x

=

 hoặc 
[image: image22.wmf]1

5

x

-

=


	0,25

0,25

0,5

	3
	Gọi số hộp khẩu trang của mỗi lớp 7/1; 7/2; 7/3 quyên góp được lần lượt là a; b; c (a; b; c 
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Theo bài ra ta có: 
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 và a + b + c = 240.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra a = 20 . 3 = 60; b = 20 . 4 = 80; c = 20.5 = 100

Vậy số hộp khẩu trang mỗi lớp 7/1; 7/2; 7/3 quyên góp được lần lượt là 60hộp; 80 hộp; 100 hộp
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	4
	Gọi x (giờ) là thời gian 4 bạn làm vệ sinh xong.

Do số bạn tham gia vệ sinh và số giờ làm vệ sinh xong là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
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Vậy nếu có 4 bạn tham gia thì làm vệ sinh xong mất 3 giờ
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	5a
	Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
	0,5

	5b
	Tam giác ABC là tam giác vuông.


[image: image27.wmf](

)

^^^

0

^^^

0

^

000

^

0

:180

180

1809030

60

ABCcoABC

CAB

C

C

D++=

æö

Þ=-+

ç÷

èø

Þ=-+

Þ=


	0,25

0,25



	6.a
	           [image: image28.emf]K

H

C

B

A


Xét 
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D

 và 
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 có:

AB = AC (giả thiết)

BH = HC (vì H là trung điểm của BC)

AH là cạnh chung

Vậy 
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	Xét 
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 có:

HB = HC (Vì H là trung điểm của BC)
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 (hai góc đối đỉnh)

AH = HK (giả thiết)

Vậy 
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 = 
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(c.g.c)

Suy ra [image: image40.png]BAH = CKH



 (Hai góc tương ứng)

Mặt khác [image: image42.png]BAH



 và [image: image44.png]


 là hai góc so le trong.

Vậy AB // CK.
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